                                                          Đề số 4

I.Trắc nghiệm
Câu 1: Thành ngữ “ Nửa úp nửa mở” liên quan đến phương châm hội thoại nào?

A. Pc lịch sự          B. Pc quan hệ             C. Pc cách thức    D.Pc về chất

Câu 2: Câu nào không chứa hàm ý?

A.Tuổi già cần nước chè: ở lào Cai đi sớm qúa.-Lặng lẽ Sa Pa-Nguyến Thành Long.

B.Vô ăn cơm. Chiếc lược ngà- Nguyễn Quang Sáng.

C. Cơm chín rồi!- Chiếc lược ngà- Nguyễn Quang Sáng.

D. Cơm chín rồi, nhão bây giờ -Chiếc lược ngà- Nguyễn Quang Sáng.

Câu 3:Kiểu quan hệ giữa các vế trong câu ghép: “ Nhưng vì bom nổ gần, Nho bị choáng” là:

A. QH tương phản                                         B.Qh bổ sung.

C. Qh nguyên nhân- hệ quả                            C. Qh mục đích.

Câu 4: Cụm từ “ Một ngọn lửa” trong câu “ Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn “ là:

A. Thành phần tình thái                                  B. Thành phần trạng ngữ
C. Thành phần phụ chú                                   C. Thành phần khởi ngữ

Câu 5: Từ “Băn khoăn” trong câu “ Những băn khoăn ấy làm cho nhà hội  hoạ không nhận xét được gì ở người con gái đang ngồi trước mặt đằng kia”Lặng lẽ Sa Pa-Nguyến Thành Long.

A. Danh từ                   B.Tính từ                    C.Động từ          D.Đại từ

Câu 6:Câu thơ” Cứ bảo rằng nhà vẫn được bình yên” xét theo mục đích nói là:

A.Câu cảm thán         B.Câu trần thuật       C. Câu cầu khiến    D. Câu nghi vấn

Câu 7: Cau thơ” Lưng trần phơi nắng phơi sương/Coa manh áo cộc tre nhường cho con” sử dụng biện pháp tu từ chính là:
 A. So sánh            B. Nhân hoá            C. Ẩn dụ                  D.Hoán dụ

Câu 8: Hai câu: “ Nhà htow hiểu rằng những tật xấu của chó sói là do nó vụng về, vì chẳng có tài cán gì nên nó luôn đói meo, và vì đói nên nó hoá rồ. Ông đã để cho Buyphong dựng một vở bi kịch về sự độc ác, còn ông dựng lên vở hài kịch về sự ngu ngốc” liên kết với nhau bằng;
A. Phép lặp               B. Phép đồng nghĩa   C Phép trái nghĩa    D. Phép thế.

II .Đọc hiểu( 3 điểm)

Cho đoạn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

“ Trong cuộc đời đầy truân chuyên của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hoá nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới,cả ở phương Đông và phương Tây.Trên những con tàu vượt trùng dương,Người đã ghé lại nhiều hải cảng, đã thăm các nước châu phi,châu Á,châu Mĩ.Người đã từng sống dài ngày ở Pháp,ở Anh.Người nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh,Hoa,Nga…và Người đã làm nhiều nghề.Có thể nói ít vị lãnh tụ nào lại am hiểu về các dân tộc và nhân dân thế giói, văn hoá thế giới sâu sắc như Hồ chủ Tịch.Đến đâu Người cũng học hỏi ,tìm hiểu văn hoá , nghệ thuật đến một mức khá uyên thâm.Người cũng chịu ảnh hưởng của tất cả các nền văn hoá, đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản.Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hoá dân tộc không gì lay chuyển được ở Người,, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng đồng thời cũng rất mới, rất hiện đại…”
a.Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào, của tác giả nào.Nêu chủ đề của văn bản?( 1 điểm)

b.Theo tác giả,vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa những yếu tố nào? ( 0,5 điểm)

c. Xác định 2 danh từ được sử dụng như tính từ trong câu: “Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hoá dân tộc không gì lay chuyển được ở Người,, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng đồng thời cũng rất mới, rất hiện đại”
Cho biết hiệu quả của cách sử dụng danh từ ấy?
d. Qua đó, em rút được bài học gì từ cách học tập, tiếp thu văn hoá của Hồ Chủ Tịch.Cụ thể hoá trong 1 đoạn văn khoảng 7 dòng tờ giấy thi.

III.Tập làm văn( 5 điểm)

  Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:

     Lên 4 tuổi cháu đã quen mùi khói

Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi

Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy

Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu

Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay

Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa

Tu hú kêu trên những cánh đồng xa

Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà

Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế

Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế

Mẹ cùng cha công tác bận không về

Cháu ở cùng bà bà bảo cháu nghe

Bà dạy cháu làm bà chăm cháu học

Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc

Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà

Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa..

Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi

Làng xóma bốn bên trở về lầm lụi

Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh

 Vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh

 Bố ở chiến khu bố còn việc bố

Mày có viết thư chớ kể này kể nọ

Cứ bảo rằng nhà vẫn được bình yên..

                                                      (“Bếp lửa”-Bằng Việt)

